KINH TỤNG VI DIỆU PHÁP 
BÀI 1: CHIA PHÁP ABHIDHAMMA 


1. Tất cả là Pháp. 
Dhamma or Dharma 
Everything is phenomena. 


2. Pháp duoc chia làm 2: Phenomena fall into two kinds: 
Pháp tuc de. 
Sammuttisacca. 
Conventional truth. 
Pháp chơn đế. 
Paramatthasacca. 
Ultimate truth, ultimate reality, absolute truth. 


3. Pháp chon dé duoc chia làm 2: Ultimate truths are 
twofold: 
Chon đế vô vi. 


Asankhata. 
Unconditioned ultimate truth. 


Chon dé hữu vi. 
Sankhata. 
Conditioned ultimate truth. 


4.Chon dé hüu vi duoc chia làm 2: Conditioned truths 
include two parts: 
Sắc pháp 
Rupa - Material phenomena, matter, form, materiality. 
Danh pháp 
Nama - The mental phenomena, mentality. 


5. Danh pháp duoc chia làm 2: The mental phenomena are 
divided into two parts: 
Sở hữu tâm. 
Cetasika - Mental factors. 
Tâm. 
Citta - Mind 
6. Tâm được chia làm 2: There are two kinds of mind. 
Tâm siêu thế. 
Lokuttaracitta. 
Supramundane consciousness. 
Tâm hiệp thế. 
Lokiyacitta. 
Mundane consciousness. 


7. Tâm hiệp thế được chỉa làm 2: Mundane consciousnesses 
are divided into two groups: 
Tàm dáo dai. 
Mahaggatacitta. 
Sublime consciousness 
Tàm duc giói. 
Kamavacaracitta. 
Sense-sphere consciousness. 


8. Tàm duc giói duoc chia làm 2: There are two kinds of 
sense-sphere consciousnesses: 
Tâm duc giới tinh hảo. 
Kamavacarasobhanacitta. 
Sense-phere beautiful consciousness. 
Tâm duc giới vô tinh hảo. 
Kamavacara asobhanacitta. 
Sense-phere non-beautiful consciousness. 


9. Tâm dục giới vô tinh hào duoc chia làm 2: Sense-sphere 
non-beautiful consciousnesses consist of: 
Tâm võ nhân. 


Ahetukacitta. 

Rootless consciousness. 
Tâm bất thiện. 
Akusalacitta. 

Unwholsome consciousness. 


10. Tâm bất thiện duoc chia làm 3: Unwholesome 
consciousnesses fall into three categories: 
Tàm tham. 
Lobhamulacitta. 
Conciousness rooted in greed, greed-rooted consciousness. 
Tàm sàn. 
Dosamulacitta 
Conciousness rooted in hatred, hatred-rooted consciousness. 
Tàm si. 
Mohacitta. 
Conciousness rooted in delusion, delusion- rooted 
consciousness. 


11. Tâm tham được chia làm 8: There are 8 kinds of greed- 
rooted consciousnesses: 
Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 


Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
wrong view, unprompted. 


Tâm tham tho hy hop tà hữu trợ. 


Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
wrong view, prompted. 


Tàm tham tho hy ly tà vó tro. 


Somanassasahagatam  ditthigatavippayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
wrong view, unprompted. 


Tàm tham tho hy ly tà hüu tro. 


Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
wrong view, prompted. 


Tàm tham tho xà hop tà vó tro. 


Upekkhasahagatam  ditthigatasampayuttam  asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with wrong view, unprompted. 


Tàm tham tho xà hop tà hüu tro. 


Upekkhasahagatam  ditthigatasampayuttam |. sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with wrong view, prompted. 


Tàm tham tho xà ly tà vó tro. 


Upekkhasahagatam  ditthigatavippayuttam — asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, disssociated 
from wrong view, unprompted. 


Tâm tham tho xả ly tà hữu trợ. 
Upekkhasahagatam  ditthigatavippayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, disssociated 
from wrong view, prompted. 


12. Tâm sân được chia làm 2: There are kinds of hatred- 
rooted consciousnesses: 
Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. 


Domanassasahagatam patighasampayuttam  asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by displeasure, associated 
with aversion, unprompted. 


Tâm sân tho uu hop phấn hữu tro. 


Domanassasahagatam patighasampayuttam sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by displeasure, associated 
with aversion, prompted. 


13. Tàm si duoc chia làm 2: There are 2 kinds of delusion- 
rooted consciousnesses: 
Tàm si tho xà hop hoài nghi. 


Upekkhasahagatam vicikicchasampayuttam ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with doubt. 


Tâm si tho xả hop phóng dật. 
Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with restlessness. 


14. Tâm vô nhân duoc chia làm 2: Rootless consciousnesses 
are twofold: 
Tâm quả vô nhân. 
Ahetukavipakacitta. 
Rootless resultant consciousness. 


Tâm duy tác vô nhân. 


Ahetukakiriyacitta. 
Rootless functional consciousness. 


15. Tâm quả vô nhân duoc chia làm 2: Rootless resultant 
consciousnesses are classified into two types: 
Tàm quà bát thién vó nhàn. 


Akusalavipakacitta. 
Unwholesome-resultant consciousness. 
Tâm quả thiện vô nhân. 
Kusalavipakacitta. 
Wholesome-resultant consciousness. 


16. Tâm quả bất thiện vô nhân duoc chia làm 7: There are 
7 kinds of unwholesome-resultant consciousnesses: 
Tâm nhãn thức tho xà quà bất thiện vô nhân. 


Upekkhasahagatam cakkhuvinnanam. 
Eye-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm nhi thức tho xà quả bất thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam sotavinnanam. 
Ear-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm ty thức tho xà quả bất thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam ghaãnaviññanam. 
Nose-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm thiệt thức tho xà quả bất thiện vô nhân. 
Tongue-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm thân thức tho khổ quả bát thiện vô nhân. 
Dukkhasahagatam kayavinnanam. 


Body-consciousness accompanied by pain. 

Tâm tiếp thâu tho xà quả bát thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam sampaticchanacitta. 

Receiving consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm quan sát tho xà quả bất thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam santiranacitta. 

Investigating consciousness accompanied by equanimity. 


17. Tâm quả thiện vô nhân duoc chia làm 8: There are 8 
kinds of wholesome-resultant consciousnesses: 
Tâm nhãn thúc tho xà quả thiện vô nhân. 


Upekkhasahagatam cakkhuvinnanam. 
Eye-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm nhi thức tho xà quả thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam sotavinnanam. 
Ear-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm tỷ thức thọ xà quà thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam ghaãnaviññanam. 
Nose-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm thiệt thức thọ xà quả thiện vô nhân. 
Tongue-consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm thân thức tho lac quà thiện vô nhân. 
Sukhasahagatam kayaviññanam. 
Body-consciousness accompanied by pleasure. 
Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam sampaticchanacitta. 

Receiving consciousness accompanied by equanimity. 


Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. 
Upekkhasahagatam santiranacitta. 


Investigating consciousness accompanied by equanimity. 
Tâm quan sát tho hy quà thiện vô nhân. 
Somanassasahagatam santiranacitta. 

Investigating consciousness accompanied by joy. 


18. Tâm duy tác vô nhân duoc chia làm 3: Rootless 
functional consciousnesses are divided into three types: 
Tàm khán ngü món tho xà. 


Pancadvaravajjanacitta. 


Five-sense-door adverting consciousness accompanied by 
equanimity. 


Tâm khán ý món thọ xả. 

Manodvaravajjanacitta. 

Mind-door adverting consciousness. 

Tàm ümg cüng vi tieu tho hy. 

Hasituppadacitta. 

Smile-producing consciousness accompanied by joy. 


19. Tâm dục giới tinh hào duoc chia làm 3: Sense-phere 

beautiful consciousnesses fall into three groups: 

Tàm thién duc giói tinh hào. 

Kamavacarakusalacitta. 

Sense-sphere wholesome consciousness. 

Tàm quà duc giói tinh hào. 

Kamavacaravipakacitta. 

Sense-sphere resultant consciousness. 

Tàm duy tác duc giói tinh hào. 


Kamavacarakiriyacitta. 
Sense-sphere functional consciousness. 


20. Tâm thiện duc giới tinh hào duoc chia làm 8: There 
are eight kinds of sense-sphere wholesome consciousnesses: 
Tàm thién tho hy hop trí vó tro. 


Somanassasahagatam _ nanasampayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
knowledge, unprompted. 


Tàm thién tho hy hop trí hüu tro. 


Somanassasahagatam ˆ ñanasampayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
knowledge, prompted. 


Tâm thiện tho hy ly trí vô tro. 


Somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
knowledge, unprompted. 


Tâm thiện tho hy ly trí hữu tro. 


Somanassasahagatam nanavippayuttam — sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
knowledge, prompted. 


Tàm thién tho xà hop trí vó tro. 
Upekkhasasahagatam  ñanasampayuttam A asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with knowledge, unprompted. 


Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 


Upekkhasasahagatam  ñanasampayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with knowledge, prompted. 


Tàm thién tho xà ly trí vó tro. 
Upekkhasasahagatam nanavippayuttam asankharikam ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, dissociated 
from knowledge, unprompted. 


Tâm thiện tho xả ly trí hữu trợ. 


Upekkhasasahagatam  nanavippapayuttam sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, dissociated 
from knowledge, prompted. 


21. Tâm quả duc giới tịnh hào duoc chia làm 8: There are 
eight kinds of sense-sphere resultant consciousnesses: 
Tàm quà tho hy hop trí vó tro. 


Somanassasahagatam _ nanasampayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
knowledge, unprompted. 


Tàm quà tho hy hop trí hüu tro. 


Somanassasahagatam ˆ ñanasampayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
knowledge, prompted. 


Tâm quả tho hy ly trí vô tro. 


Somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam 
ekam. 
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One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
knowledge, unprompted. 


Tâm quả tho hy ly trí hữu trợ. 


Somanassasahagatam nanavippayuttam — sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
knowledge, prompted. 


Tàm quà tho xà hop trí vó tro. 


Upekkhasasahagatam  ñanasampayuttam _ asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with knowledge, unprompted. 


Tàm quà tho xà hop trí hüu tro. 


Upekkhasasahagatam | üanasampayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with knowledge, prompted. 


Tâm quả thọ xả ly trí vô trợ. 
Upekkhasasahagatam nanavippayuttam asankharikam ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, dissociated 
from knowledge, unprompted. 


Tâm quả tho xả ly trí hữu tro. 
Upekkhasasahagatam  ñaãnavippayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, dissociated 
from knowledge, prompted. 


22. Tâm duy tác duc giới tinh hào duoc chia làm 8: There 
are eight kinds of sense-sphere functional consciousnesses: 
Tâm duy tác tho hy hop trí vô tro. 
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Somanassasahagatam _ nanasampayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
knowledge, unprompted. 


Tâm duy tác tho hy hợp trí hữu tro. 
Somanassasahagatam  ünanasampayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, associated with 
knowledge, prompted. 


Tâm duy tác tho hy ly trí vô tro. 
Somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
knowledge, unprompted. 


Tâm duy tác tho hy ly trí hữu tro. 
Somanassasahagatam nanavippayuttam — sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by joy, dissociated from 
knowledge, prompted. 


Tâm duy tác tho xà hop trí vô trợ. 
Upekkhasasahagatam — nanasampayuttam _ asankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with knowledge, unprompted. 


Tâm duy tác tho xà hop trí hữu trợ. 
Upekkhasasahagatam | üanasampayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, associated 
with knowledge, prompted. 


Tâm duy tác tho xả ly trí vô trợ. 
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Upekkhasasahagatam nanavippayuttam asankharikam ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, dissociated 
from knowledge, unprompted. 


Tâm duy tác tho xà ly trí hữu trợ. 


Upekkhasasahagatam  ñaãnavippayuttam  sasankharikam 
ekam. 


One consciousness, accompanied by equanimity, dissociated 
from knowledge, prompted. 


23. Tàm dáo dai duoc chia làm 2: Sublime consciousnesses 

are twofold: 

Mahaggatacitta. 

Sublime consciousness. 

Tâm sắc giới. 

Rupavacaracitta. 

Fine-material-sphere consciousness 

Tâm vô sắc giới. 

Arupavacaracitta. 

Immaterial-Sphere Consciousness. 


24. Tâm sắc giới duoc chia làm 3: Fine-material-sphere 

consciousnesses are categorized into 3 groups: 
Tâm thiện sắc giói. 

Rupavacarakusalacitta. 

Fine-material-sphere wholesome consciousness. 
Tâm quả sắc giới. 

Rupavacaravipakacitta. 

Fine-material-sphere resultant consciousness. 
Tâm duy tác sắc giói. 

Rupavacarakiriyacitta. 

Fine-material-sphere functional consciousness. 


25. Tâm thiện sắc giói được chia làm 5: There are five 
levels of fine-material wholesome consciousnesses: 
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Tâm thiện sơ thiền sắc giới. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam | pathamajjhana 
kusalacitta. 

First jhana wholesome consciousness together with initial 
application, sustained application, zest, happiness, and one- 
pointedness. 

Tâm thiện nhị thiền sắc giới. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana kusalacitta. 
Second jhana wholesome consciousness together with 
sustained application, zest, happiness, and one-pointedness. 
Tâm thiện tam thiền sắc giới. 

Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana kusalacitta. 

Third jhana wholesome consciousness together with zest, 
happiness, and onepointedness. 

Tâm thiện tứ thiền sắc giới. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjana kusalacitta. 

Fourth jhana wholesome consciousness together with 
happiness and one-pointedness. 

Tâm thiện ngũ thiền sắc giới. 

Upekkh'-ekaggata-sahitam pancajjhana kusalacitta. 

Fifth jhana wholesome consciousness together with 
equanimity and one-pointedness. 


26. Tâm quả sắc giới duoc chia làm 5: There are five levels 
of fine-material resultant consciousnesses: 
Tâm quả sơ thiền sắc giới. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
vipakacitta. 
First jhana resultant consciousness together with initial 
application, sustained application, zest, happiness, and one- 
pointedness. 
Tâm quả nhị thiền sắc giới. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana vipakacitta. 
Second  jhana resultant consciousness together with 
sustained application, zest, happiness, and one-pointedness. 
Tâm quả tam thiền sắc giới. 
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Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana vipakacitta. 

Third jhana resultant consciousness together with zest, 
happiness, and one pointedness. 

Tâm quả tứ thiền sắc giói. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjana vipakacitta. 

Fourth jhana resultant consciousness together with 
happiness and one-pointedness. 

Tâm quả ngũ thiền sắc giới. 

Upekkh'-ekaggata-sahitam pancajjhana vipakacitta. 

Fifth jhana resultant consciousness together with 
equanimity and one-pointedness. 


27. Tâm duy tác sắc giới duoc chia làm 5: There are five 
levels of fine-material functional consciousnesses: 
Tâm duy tác so thiền sắc giới. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam | pathamajjhana 
kiriyacitta. 
First jhana functional consciousness together with initial 
application, sustained application, zest, happiness, and one- 
pointedness. 
Tâm duy tác nhị thiền sắc giới. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana kiriyacitta. 
Second jhana functional consciousness together with 
sustained application, zest, happiness, and one-pointedness. 
Tâm duy tác tam thiền sắc giới. 
Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana kiriyacitta. 
Third jhana functional consciousness together with zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm duy tác tứ thiền sắc giới. 
Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjana kiriyacitta. 
Fourth jhana functional consciousness together with 
happiness and one-pointedness. 
Tâm duy tác ngũ thiền sắc giới. 
Upekkh'-ekaggata-sahitam pancajjhana kiriyacitta. 
Fifth  jhana functional consciousness together with 
equanimity and one-pointedness. 
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28. Tâm vô sắc giới được chia làm 3: Immaterial-sphere 

consciousnesses are categorized into three groups: 
Tâm thiện vô sắc giới. 

Arupavacara kusalacitta. 

Immaterial-sphere wholesome consciousnesses. 
Tâm quả vô sắc giói. 

Arupavacara vipakacitta. 

Immaterial-sphere resultant consciousnesses. 
Tâm duy tác vô sắc giới. 

Arupavacara kiriyacitta. 

Immaterial-sphere functional consciousnesses. 


29. Tâm thiện vô sắc giói duoc chia làm 4: There are four 

types of immaterial-sphere wholesome consciousnesses: 

Tâm thiện không vô biên xứ. 
Akasanaficayatanakusalacitta. 

Wholesome consciousness pertaining to the base of infinite 
space. 

Tâm thiện thúc vó biên xứ. 

Vinnanaficayatanakusalacitta. 

Wholesome consciousness pertaining to the base of infinite 
consciousness. 

Tâm thiện vô sở hữu xứ. 

Akiñcaññãäyatanakusalacitta. 


Wholesome consciousness pertaining to the base of 
nothingness. 


Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
N'evasafitian'asannayatanakusalacitta. 


Wholesome consciousness pertaining to the base of neither 
perception nor non-perception. 
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30. Tâm quả vô sắc giói được chia làm 4: There are four 
types of immaterial-sphere resultant consciousnesses: 
Tâm quả không vô bién xứ. 
Akasanañcayatanavipakacitta. 
Resultant consciousness pertaining to the base of infinite 
space. 
Tâm quả thức vô biên xứ. 
Vinnanañcayatanavipakacitta. 
Resultant consciousness pertaining to the base of infinite 
consciousness. 
Tâm quả vô sở hữu xứ. 
Akincannayatanavipakacitta. 
Resultant consciousness pertaining to the base of 
nothingness. 
Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
N evasaññanˆasannayatanavipakacitta. 
Resultant consciousness pertaining to the base of neither 
perception nor non-perception. 


31. Tâm duy tác vô sắc giói được chia làm 4: There are 

four types of immaterial-sphere functional consciousnesses: 
Tâm duy tác không vô biên xứ. 
Akasanaficayatanakiriyacitta. 

Functional consciousness pertaining to the base of infinite 
space. 

Tâm duy tác thúc vô bién xứ. 
Vinnanancayatanakiriyacitta. 

Functional consciousness pertaining to the base of infinite 
consciousness. 

Tâm duy tác vô sở hữu xứ. 

Akincannayatanakiriyacitta. 
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Functional consciousness pertaining to the base of 
nothingness. 

Tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
N'evasafifian'asannayatanakiriyacitta. 

Functional consciousness pertaining to the base of neither 
perception nor non-perception. 


32. Tâm siêu thế duoc chia làm 2: Supramundane 

consciousnesses are twofold: 

Tàm dao. 

Lokuttarakusalacitta. 

Supramundane wholesome consciousnesses. 

Tâm quả siêu thé. 

Lokuttaravipakacitta. 

Supramundane resultant consciousnesses. 


33. Tâm dao duoc chia làm 4: There are four levels of 

supramundane wholesome consciousnesses: 
Tàm so dao. 

Sotapattimaggacitta. 

Path consciousness of stream-entry. 

Tàm nhi dao. 

Sakadagamimaggacitta. 

Path consciousness of once-returning. 
Tàm tam dao. 

Anagamimaggacitta. 

Path consciousness of non-returning. 

Tàm tir dao. 

Arahattamaggacitta. 

Path consciousness of Arahantship. 


34. Tàm so dao duoc chia làm 5: There are five levels of 
path consciousnesses of stream-entry: 
Tâm sơ đạo sơ thiền. 
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Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
sotapattimaggacitta. 

The first jhana path consciousness of stream-entry together 
with initial application, sustained application,  zest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm sơ dao nhi thiền. 

Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
sotapattimaggacitta. 

The second jhana path consciousness of stream-entry 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

Tàm so dao tam thién. 

Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana 
sotapattimaggacitta. 

The third jhana path consciousness of stream-entry together 
with zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm sơ dao tứ thiền. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana sotapattimaggacitta. 
The fourth jhana path consciousness of stream-entry 
together with happiness and one-pointedness. 

Tâm so dao ngũ thiền. 

Upekkh'- ekaggata-sahitam pañcamajjhana 
sotapattimaggacitta. 

The fifth jhana path consciousness of stream-entry together 
with equanimity and one-pointedness. 


35. Tàm nhi dao duoc chia làm 5: There are five levels of 
path consciousnesses of once-returning: 
Tàm nhi dao so thién. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
sakadagamimaggacitta. 
The first jhana path consciousness of once-returning 
together with initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm nhi đạo nhi thiền. 
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Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
sakadagamimaggacitta. 

The second jhana path consciousness of once-returning 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

Tâm nhi dao tam thiền. 

Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana 
sakadagamimaggacitta. 

The third jhana path consciousness of once-returning 
together with zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm nhi đạo tứ thiền. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana 
sakadagamimaggacitta. 

The fourth jhana path consciousness of once-returning 
together with happiness and one-pointedness. 

Tâm nhi dao ngũ thiền. 

Upekkh'- ekaggata-sahitam paficamajjhana 
sakadagamimaggacitta. 

The fifth jhana path consciousness of once-returning 
together with equanimity and one-pointedness. 


36. Tàm tam dao duoc chia làm 5: There are five levels of 

path consciousnesses of non-returning: 

Anagamimaggacitta. 

Path consciousness of non-returning. 

Tàm tam dao so thién. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
anagamimaggacitta. 

The first jhana path consciousness of non-returning together 
with initial application, sustained application,  zest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm tam dao nhi thiền. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
anagamimaggacitta. 
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The second jhana path consciousness of non-returning 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

Tàm tam dao tam thién. 

Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana anagamimaggacitta. 
The third jhana path consciousness of non-returning 
together with zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm tam dao tứ thiền. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana anagamimaggacitta. 
The fourth jhana path consciousness of non-returning 
together with happiness and one-pointedness. 

Tâm tam dao ngũ thiền. 

Upekkh'- ekaggata-sahitam paficamajjhana 
anagamimaggacitta. 

The fifth jhana path consciousness of non-returning together 
with equanimity and onepointedness. 


37. Tâm tứ dao được chia làm 5: There are five levels of 
path consciousnesses of Arahantship: 
Tâm tứ dao so thiền. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
arahattamaggacitta. 
The first jhana path consciousness of Arahantship together 
with initial application, sustained application,  zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm tứ dao nhi thiền. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
arahattamaggacitta. 
The second jhana path consciousness of Arahantship 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 
Tâm tứ dao tam thiền. 
Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana arahattamaggacitta. 
The third jhana path consciousness of Arahantship together 
with zest, happiness, and one-pointedness. 
Tâm tứ dao tứ thiền. 
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Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana arahattamaggacitta. 
The fourth jhana path consciousness of Arahantship together 
with happiness and one-pointedness. 

Tàm tir dao ngü thién. 

Upekkh'- ekaggata-sahitam pañcamajjhana 
arahattamaggacitta. 

The fifth jhana path consciousness of Arahantship together 
with equanimity and onepointedness. 


38. Tâm quả siêu thé duoc chia làm 4: There are four levels 

of supramundane resultant consciousnesses: 
Tâm sơ quả. 

Sotapattiphalacitta. 

Fruition consciousness of stream-entry. 
Tàm nhi quà. 

Sakadagamiphalacitta. 

Fruition consciousness of once-returning. 
Tâm tam quả. 

Anagamiphalacitta. 

Fruition consciousness of non-returning. 
Tâm tứ quà. 

Arahattaphalacitta. 

Fruition consciousness of Arahantship. 


39. Tàm so quà duoc chia làm 5: There are five levels of 

fruition consciousnesses of stream-entry: 

Tàm so quà so thién. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
sotapattiphalacitta. 

The first jhana fruition consciousness of stream-entry 
together with initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm so quả nhị thiền. 

Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
sotapattiphalacitta. 
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The second jhana fruition consciousness of stream-entry 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

Tâm sơ quả tam thiền. 

Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana sotapattiphalacitta. 
The third jhana fruition consciousness of stream-entry 
together with zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm so quả tứ thiền. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana sotapattiphalacitta. 
The fourth jhana fruition consciousness of stream-entry 
together with happiness and one-pointedness. 

Tâm so quả ngũ thiền. 

Upekkh'- ekaggata-sahitam paficamajjhana 
sotapattiphalacitta. 

The fifth jhana fruition consciousness of stream-entry 
together with equanimity and onepointedness. 


40. Tâm nhi quà duoc chia làm 5: There are five levels of 
fruition consciousnesses of once-returning: 
Tâm nhi quả sơ thiền. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
sakadagamiphalacitta. 
The first jhana fruition consciousness of once-returning 
together with initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm nhi quả nhị thiền. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
sakadagamiphalacitta. 
The second jhana fruition consciousness of once-returning 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 
Tàm nhi quà tam thién. 
Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana 
sakadagamiphalacitta. 
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The third jhana fruition consciousness of once-returning 
together with zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm nhi quả tứ thiên. 

Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana 
sakadagamiphalacitta. 

The fourth jhana fruition consciousness of once-returning 
together with happiness and one-pointedness. 

Tâm nhi quà ngũ thiền. 

Upekkh'- ekaggata-sahitam paficamajjhana 
sakadagamiphalacitta. 

The fifth jhana fruition consciousness of once-returning 
together with equanimity and onepointedness. 


41. Tâm tam quả duoc chia làm 5: There are five levels of 
fruition consciousnesses of non-rerurning: 
Tâm tam quả sơ thiền. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
anagamiphalacitta. 
The first jhana fruition consciousness of non-returning 
together with initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm tam quả nhị thiền. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
anagamiphalacitta. 
The second jhana fruition consciousness of non-returning 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 
Tâm tam quả tam thiền. 
Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana anagamiphalacitta. 
The third jhana fruition consciousness of non-returning 
together with zest, happiness, and one-pointedness. 
Tâm tam quả tứ thiền. 
Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana anagamiphalacitta. 
The fourth jhana fruition consciousness of non-returning 
together with happiness and one-pointedness. 
Tâm tam quả ngũ thiền. 
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Upekkh'- ekaggata-sahitam paficamajjhana 
anagamiphalacitta. 

The fifth jhana fruition consciousness of non-returning 
together with equanimity and one-pointedness. 


42. Tâm tứ quà duoc chia làm 5: There are five levels of 
fruition consciousnesses of Arahantship: 
Tâm tứ quà so thiền. 
Vitakka-vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam pathamajjhana 
arahattaphalacitta. 
The first jhana fruition consciousness of Arahantship 
together with initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm tứ quà nhi thién. 
Vicara-piti-sukh'-ekaggata-sahitam dutiyajjhana 
arahattaphalacitta. 
The second jhana fruition consciousness of Arahantship 
together with sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 
Tâm tứ quà tam thiền. 
Piti-sukh'-ekaggata-sahitam tatiyajjhana arahattaphalacitta. 
The third jhana fruition consciousness of Arahantship 
together with zest, happiness, and one-pointedness. 
Tâm tứ quà tứ thiền. 
Sukh'-ekaggata-sahitam catutthajjhana arahattaphalacitta. 
The fourth jhana fruition consciousness of Arahantship 
together with happiness and one-pointedness. 
Tàm tir quà ngü thién. 
Upekkh'- ekaggata-sahitam paficamajjhana 
arahattaphalacitta. 
The fifth jhana fruition consciousness of Arahantship 
together with equanimity and onepointedness. 


43. Sở hữu tâm duoc chia làm 3: Mental factors fall into 
three groups: 
Sở hữu to tha. 
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Annasamanacetasika. 

The ethically variable factors. 
Sở hữu bất thiện. 
Akusalacetasika. 

The unwholesome factors. 
Sở hữu tịnh hảo. 
Sobhanacetasika. 

The beautiful factors. 


44. Sở hữu to tha được chia làm 2: The ethically variable 

factors are divided into two groups: 

Sở hữu biến hành. 

Sabbacittasadharana. 

The universals 

Sở hữu biệt cảnh. 

Pakinnaka. 

The occasionals. 


45. Sở hữu biến hành được chia làm 7: There are seven 
universals: 
Xúc; Phassa; Contact. 
Tho; Vedana; Feeling. 
Tưởng; Sañña; Perception. 
Tu; Cetana; Volition. 
Nhất hành; Ekaggatà; One-pointedness. 
Mang quyền; Jivitindriya; Mental life faculty. 
Tác ý; Manasikara; Attention. 


46.  Só hữu biệt cảnh duoc chia làm 6: There are six 
occasionals: 
Tàm; Vitakka; Initial application. 
Tứ; Vicara; Sustained application. 
Thắng giải; Adhimokkha; Decision. 
Càn; Viriya; Energy. 
Hy; Piti; Bliss, rapture, joy. 
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Dục; Chanda; Desire. 


47. Sở hữu bất thiện được chia làm 5: The unwholesome 

mental factors fall into five categories: 

Sở hữu bất thiện biến hành. 

Akusala-sadharana = Mohacatukka. 

The universal unwholesome mental factors or a group of 
four mental factors headed by delusion. 

Sở hữu tham phần. 

Lobha-tri = Papanca-dhamma. 

A group of three mental factors headed by greed. 

(Three mental factors of the greed-group). 

Sở hữu sàn phần. 

Docatukkacetasika 

A group of four mental factors headed by hatred. 


(Four mental factors of the hatred-group). 
Sở hữu hôn phần. 

Thidukacetasika. 

Two mental factors of sloth-group. 

Sở hữu hoài nghi. 

Vicikiccha; Doubt. 


48. Sở hữu bất thiện biến hành duoc chia làm 4: There are 

four universal unwholesome mental factors: 
Akusala-sadharanacetasika = Mohacatukka. 

The universal unwholesome mental factors or a group of 
four mental factors headed by delusion. 

Si; Moha; Delusion, ignorance. 

VO tàm; Ahirika; Shamelessness. 

Võ úy; Anottappa; Fearlessness of wrong-doing. 

Phóng dật; Uddhacca; Restlessness. 
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49. Sở hữu tham phần được chia làm 3: There are three 
greed-headed mental factors: 
Lotikacetasika = Lobha-tri 
A group of three mental factors headed by greed or three 
mental factors of the greed-group. 
Tham - Lobha; Greed, attachment. 
Tà kiến - Ditthi; Wrong view. 
Ngã man - Mana, Conceit. 


50. Sở hữu sân phần duoc chia làm 4: There are four 

hatred-headed mental factors 

Docatukkacetasika. 

A group of four mental factors headed by hatred or four 
mental factors of the hatred-group. 

Sàn - Dosa; Hatred, aversion, anger. 

Tật - Issa; Envy, jealousy. 

Làn - Macchariya; Avarice, stinginess. 

Hối - Kukkucca; Worry, scruples, remorse. 


51. Sở hữu hôn phần duoc chia làm 2: There are two 
mental factors in the sloth-group. 
Thidukacetasika. 
Two mental factors of the sloth-group. 
Hón tràm - Thina; Sloth. 
Thuy mién - Middha; Torpor. 


52. Sở hữu hoài nghi có 1: There is one mental factor of 
doubt. 
Vicikicchacetasika - doubt. 


53. Sở hữu tinh hào duoc chia làm 4: The beautiful mental 
factors are divided into four groups: 
Sobhanacetasika. 
The beautiful factors. 
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Sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Sobhanasadharanacetasika. 
The universal beautiful factors. 
Sở hữu giới phần. 

Virati cetasika. 

The abstinences. 

Sở hữu vô lượng phần. 
Appamanna cetasika. 

The illimitables, immeasurables. 
Sở hữu trí tué. 

Paftinacetasika - Wisdom. 


54. Sở hữu tinh hào bién hành duoc chia làm 19: There 

are 19 universal beautiful factors: 
Sobhanasadharanacetasika. 

The universal beautiful factors. 

Tín - Saddha; Faith. 

Niém - Sati; Mindfulness. 

Tàm - Hiri; Shame. 

Quy - Otappa; Fear of wrong-doing. 

Võ tham - Lobha; Non-greed. 

Võ sân - Dosa ; Non-hatred. 

Hành xà - Tatramajjhattata; Neutrality of mind. 

Tinh thàn - Kayapassaddhi; Tranquility of the (mental) 
body. 

Tinh tàm - Cittapassaddhi; Tranquility of consciousness. 
Khinh thàn - Kayalahuta; Lightness of the (mental) body. 
Khinh tàm - Cittalahuta; Lightness of consciousness. 

Nhu thân - Kayamudita; Malleability of the (mental) body. 
Nhu tàm - Cittamudita; Malleability of consciousness. 
Thích thân - Kayakammanfnata; Wieldiness of the (mental) 


body. 
Thích tàm - Cittakammannata; Wieldiness of 
consciousness. 
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Thuần thân - Kāyapaguññatā; Proficiency of the (mental) 
body. 

Thuần tâm - Cittapaguññatä; Proficiency of consciousness. 
Chánh thàn - Kayujjukata; Rectitude of the (mental) body. 
Chánh tàm - Cittujjukata; Rectitude of consciousness. 


55. Sở hữu giới phân duoc chia làm 3: There are three 
abstinences: 
Virati cetasika. 
The abstinences. 
Chánh ngữ - Sammavaca; Right speech. 
Chánh nghiệp - Sammakammanta; right action. 
Chánh mang - Samma- àjiva; Right livelihood. 


56. Sở hữu vô luong phần duoc chia làm 2: The illimitables 
include 2 mental factors: 
Appamanrnna cetasika. 
The illimitables, immeasurables. 
Bi - Karuna; Compassion. 
Tuy hy - Mudità; Appreciative joy. 


57. Sở hữu trí tuệ có 1: There is one mental factor of 
wisdom. 
Panna - wisdom. 


58. Sắc pháp duoc chia làm 2: Material phenomena consist 
of two parts: 
Rupa - Material phenomena. 
Sắc tứ dai. 
Mahabhuta; The four great essentials, essential material 
phenomena. 
Sắc y dai sinh 
Upadayarupa; The derived material phenomena. 
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59. Sắc tứ đại được chia làm 4: The four great essentials 
include: 
Mahabhuta - the four great essentials. 
Sắc đất - Pathavidhàtu; The earth element. 
Sắc nước - Apo; The water element. 
Sắc lửa - Tejo - the fire element. 
Sắc gió - Vãyo; The air element. 


60. Sác y dai sinh duoc chia làm 10: There are 10 derived 

material phenomena: 
Upadayarupa 

The derived material phenomena. 
Sắc thần kinh. 

Pasadarupa. 

Sensitive material phenomena. 
Sắc cảnh giói. 

Gocararupa. 

Object material phenomena. 

Sắc tính. 

Bhavarupa 

Material phenomena of sex. 

Sắc ý vật. 

Hadayavatthu. 

Material phenomena of the heart. 
Sắc mạng quyền. 

Jivitindriya 

The life faculty. 

Sắc vật thuc. 

Kabalhikahara. 

Edible food. 

Sắc hư không. 

Akasadhatu or paricchedarüpa. 
The space element or limiting material. 
Sắc biểu tri. 

Viñnattirupa. 
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Intimating material phenomena. 

Sắc đặc biệt. 

Vikararupa. 

Mutable material phenomena. 

Sắc tứ tướng. 

Lakkhanarupa. 

Characteristics of material phenomena. 


61. Sác thán kinh duoc chia làm 5: The 5 sensitive materials 

are: 

Pasadarupa - Sensitive material. 
Sắc thần kinh nhãn. 
Cakkhupasada; Eye-sensitivity. 
Sắc thần kinh nhi. 
Sotapasada; Ear- sensitivity. 
Sắc thần kinh tỷ. 
Ghanapasada; Nose- sensitivity. 
Sắc thần kinh thiệt. 
Jivhapasada; Tongue- sensitivity. 
Sắc thần kinh thân. 
Kayapasada; Body- sensitivity. 


62. Sắc cảnh giới được chia làm 4: The object material 

phenomena are divided into four kinds: 
Ruparammana. 
The visible object or the object of sight. 
Sắc cảnh sắc. 
Ruparammana. 
The visible object or the object of sight. 
Sắc cảnh thỉnh. 
Saddarammana. 
The object of sound or audible object. 
Sắc cảnh khí. 
Gandharammana. 
The object of smell or odorous object. 
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Sắc cảnh vị. 
Rasarammana. 
The object of taste or the sapid object. 


63. Sắc tính duoc chia làm 2: Material phenomena of sex are 
twofold: 
Bhavarupa. 
Material phenomena of sex. 
Sắc nam tính. 
Purisabhava. 
Physical forms of male, masculinity. 
Sắc nữ tính. 
[tthi bhava-rupa. 
Physical forms of female, femininity. 


64. Sắc ý vật có 1. There is one heart phenomenon: heart- 
base. 
Hadayavatthu. 
Material phenomena of the heart. 


65. Sắc mang quyền có 1. There is one life phenomenon: Life 
Faculty 
Jivitindriya. 
The life faculty. 


66. Sắc vật thuc có 1. There is one nutritiomal phenomenon: 
Nutriment 
Kabalikahara or ahararupa. 
Edible food. 


67. Sắc hư không có 1. There is one limiting phenomenon: 
space element. 
Akasadhatu or paricchedarüpa. 
The space element or limiting material phenomena. 
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68. Sắc biếu tri duoc chia làm 2: Intimating material 
phenomena include: 
Viñnattirupa. 
Intimating material phenomena. 
Sắc thân biểu tri. 
Kayavinnattirupa. 
Bodily intimation. 
Sắc khẩu biểu tri. 
VacIviññattirupa. 
Vocal intimation. 


69. Sắc đặc biệt duoc chia làm 3: Mutable phenomena are 
divided into three kinds: 


Vikararupa. 
Mutable material phenomena 
Sắc khinh. 


Rupassalahuta. 
Material lightness. 
Sắc nhu. 
Rupassamuduta. 
Material malle-ability. 
Sắc thích nghiệp. 
Rupassa kamañnata. 
Material wieldiness. 


70. Sắc tứ tướng duoc chia làm 4: Characteristics of 
material phenomena are divided into four kinds: 
Lakkhanarupa. 
Characteristics of material phenomena. 
Sắc sinh. 
Upacayarupa. 
Material production. 
Sắc tiến. 
Santatirupa. 
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Material continuity. 

Sắc dị. 

Jarata rupa. 

Material decay. 

Sắc diệt. 

Aniccata rupa. 

Material impermanence. 


71. Pháp tuc dé duoc chia làm 2: Conventional truths 

consist of two types: 

Sammuttisacca. 

Conventional truth. 

Danh chế định. 

Namapannatti. 

Concept-as-name. 

Nghia ché dinh. 

Atthapannatui. 

Concept-as-meaning. 


72. Danh ché dinh duoc chia làm 6: Concept-as-name truths 

are classified into six types: 

Namapannatti. 

Concept-as-name. 

Danh chon ché dinh. 

Vijjamanapannatti. 

A concept of the real. 

Phi danh chơn chế định. 

Avijjamana pannatti. 

A concept of the unreal. 

Danh chơn phi danh chơn chế định. 
Vijjamana avijjamana pañnattii. 

A concept of the unreal by means of the real. 
Phi danh chon danh chon ché dinh. 
Avijjamana vijjamana panfnatti. 

A concept of the real by means of the unreal. 


Danh chon danh chon ché dinh. 
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Vijjamana vijjamana pannatti. 

A concept of the real by means of the real. 

Phi danh chon, phi danh chon ché dinh. 
Avijjamana avijjamana pannatti. 

A concept of the unreal by means of the unreal. 


73. Nghia ché dinh duoc chia làm 7: Concept-as-meaning 

truths are classified into seven types: 
Atthapafinatti. 

Concept-as-meaning. 

Hinh thüc ché dinh. 

Santhana pañħatti. 

Concepts of continuity or formal concepts. 
Hiép thành ché dinh. 

Samuha pañħñatti. 

Collective concepts. 

Chüng sanh ché dinh. 

Satta pafifiatti. 

Concepts of a living being. 

Phuong huóng ché dinh. 

Disa pafifiatti. 

Directional concepts or local concepts. 
Thời gian chế định. 

Kala pannatti. 

lime concepts. 

Hu khóng ché dinh. 

Akãsa paññatti. 

Space concepts. 

Hinh tuóng ché dinh. 

Nimitta pannatti. 

Sign concepts or conceptualized images, visualized images. 
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